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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /2022/TT-BGTVT
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022


DỰ THẢO 15.9


[bookmark: loai_1]THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4, khoản 9, khoản 10 Điều 4 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Lập sổ danh bạ thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, lập sổ nhật ký phương tiện đối với phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 500 tấn trở lên hoặc phương tiện chở khách có sức chở từ 50 (năm mươi) khách trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này”;
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Ngoài những chức danh thuyền viên đã được quy định trong định biên an toàn tối thiểu tại Điều 18 của Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trong trường hợp cần thiết, được bố trí thêm thuyền viên hoặc các chức danh như: Y tá, điện báo viên, thợ lặn, thợ cuốc, thợ hút, thợ kích kéo, nhân viên phục vụ, người áp tải và chức danh khác nhằm đảm bảo yêu cầu công việc”;
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 9 như sau:
“9. Phải khai báo ngày xuống, rời phương tiện và bố trí chức danh cho thuyền viên làm việc trên phương tiện do mình quản lý bằng phương thức điện tử vào cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và chịu trách nhiệm về việc khai báo.
Việc khai báo bố trí chức danh, ngày xuống phương tiện và ngày rời phương tiện của thuyền viên quy định tại Điều này phải được thực hiện chậm nhất (05) ngày làm việc kể từ ngày thuyền viên thực tế xuống hoặc rời phương tiện”;
d) Bổ sung khoản 10 như sau:
“10. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật”.
[bookmark: dieu_3]2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 như sau:
“4. Chỉ rời phương tiện khi được phép của người chỉ huy cao nhất trên phương tiện hoặc chủ phương tiện. Khi phương tiện neo đậu trong vùng nước cảng biển, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, trên phương tiện luôn duy trì số lượng thuyền viên định biên tối thiểu của 1 ca làm việc để điều động phương tiện hoặc xử lý các trường hợp khẩn cấp”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 6, khoản 11, khoản 12 Điều 6 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Quản lý sổ nhật ký hành trình, danh bạ thuyền viên, danh sách hành khách (nếu có) và sổ sách, giấy tờ cần thiết khác của phương tiện, tổ chức việc ghi chép và thường xuyên kiểm tra việc ghi chép sổ sách. Hàng ngày phải ký xác nhận nội dung các loại nhật ký theo quy định”;
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:
“6. Khi phương tiện bị tai nạn, phải thực hiện mọi biện pháp cấp cứu có hiệu quả nhất; nếu phương tiện bị chìm đắm, thuyền trưởng phải là người cuối cùng rời phương tiện sau khi đã thi hành mọi biện pháp cứu người, tài sản, hàng hoá và các giấy tờ cần thiết của phương tiện, trừ trường hợp phương tiện chìm hẳn.
Khi có người rơi xuống nước, phải kịp thời áp dụng các biện pháp có hiệu quả để tìm, cứu người bị nạn, đồng thời thông báo cho cơ quan tìm kiếm, cứu nạn hoặc chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn. Nếu hoạt động trên biển phải thông báo cho Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Đài Thông tin duyên hải, Cảng vụ Hàng hải nơi gần nhất, thông báo cho phương tiện, tàu thuyền khác đang hành trình gần khu vực đó tìm kiếm, cứu nạn; chỉ được phép cho phương tiện rời khỏi khu vực có người rơi xuống nước sau khi đã cố gắng tìm kiếm nhưng xét thấy không còn hy vọng, trừ trường hợp gây nguy hiểm cho phương tiện và những người khác trên phương tiện. Thời gian và các biện pháp đã tiến hành tìm cứu phải được ghi vào nhật ký hành trình”;
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 11 như sau:
“Tổ chức phân công, thực hiện kê khai các nội dung theo yêu cầu và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi phương tiện chuẩn bị cập, rời cảng, bến. Trước khi khởi hành, phải có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện; trước giờ rời cảng, bến phải kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thuyền viên có liên quan chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên, vật liệu, lương thực, thực phẩm, thuốc men phục vụ chuyến đi; chỉ rời cảng, bến khi điều kiện thời tiết đảm bảo, phương tiện bảo đảm an toàn, chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi và được phép của cơ quan có thẩm quyền. Thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến thời tiết trong khu vực mà phương tiện sẽ đi qua”.
d) Sửa đổi, bổ sung khoản 12 như sau:
“12. Trực tiếp phụ trách một ca làm việc, trực tiếp điều khiển phương tiện qua những khu vực nguy hiểm; có mặt ở buồng lái khi điều động phương tiện ra, vào cảng, bến, khu neo đậu; ngoài giờ đi ca, nếu thuyền phó hoặc máy trưởng đề nghị, thuyền trưởng phải có mặt ở vị trí chỉ huy để kịp thời giải quyết công việc”;
4. Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 7 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Trực tiếp phụ trách các công việc thuộc bộ phận boong. Trực tiếp phụ trách và tổ chức bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, cứu thủng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đảm bảo các trang thiết bị luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt, sẵn sàng hoạt động, khi phát hiện có sự cố phải lập tức báo cáo thuyền trưởng”;
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Lập kế hoạch chuyến đi, khi phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải ven biển phải chuẩn bị đầy đủ hải đồ, phân công trực ca trình thuyền trưởng duyệt, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thuyền viên thực hiện đúng kế hoạch chuyến đi và nhiệm vụ trực ca”;
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:
“5. Phụ trách việc tổ chức phục vụ, hướng dẫn hành khách lên, xuống phương tiện, đi lại trên phương tiện và sắp xếp đúng chỗ ngồi, chỗ nằm theo quy định để bảo vệ an toàn cho phương tiện, tài sản trên phương tiện và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho hành khách theo quy định đối với phương tiện chở khách. Ít nhất một tháng/một lần tổ chức tập luyện cho thuyền viên về cứu sinh, cứu hỏa, cứu thủng phương tiện; định kỳ tổ chức kiểm tra phương tiện, thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, cứu thủng và báo cáo thuyền trưởng biết để kịp thời có biện pháp khắc phục; huấn luyện, hướng dẫn cho thuyên viên mới xuống phương tiện sử dụng thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, cứu thủng”.
5. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau:
“1. Quản lý, nắm vững tình trạng kỹ thuật hệ thống động lực; tổ chức phân công, giám sát thuyền viên bộ phận máy trong quá trình vận hành. Hàng ngày kiểm tra việc ghi chép và ký xác nhận nhật ký máy.”.
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 8, khoản 10 Điều 18 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 8 như sau:
“8. Phương tiện cánh ngầm, phương tiện cao tốc
	Số TT
	Chức danh
	Số lượng thuyền viên tối thiểu trong một ca làm việc

	
	
	Nhóm I
	Nhóm II
	Nhóm III

	1
	Thuyền trưởng
	1
	1
	1

	2
	Thuyền phó
	1
	1
	

	3
	Máy trưởng
	1
	1
	1

	4
	Thủy thủ
	2
	1
	1

	5
	Thợ máy
	1
	1
	1

	
	Tổng cộng
	6
	5
	4


a) Phương tiện thuộc nhóm I, II hoạt động trên tuyến với khoảng cách giữa hai đầu tuyến không quá 15 km không nhất thiết phải bố trí chức danh thuyền phó, thợ máy và nếu lắp từ 02 (hai) máy trở lên không nhất thiết phải bố trí chức danh máy trưởng.
b) Phương tiện thuộc nhóm III hoạt động trên tuyến với khoảng cách giữa hai đầu tuyến không quá 15 km hoặc lắp máy ngoài không nhất thiết phải bố trí chức danh thợ máy. Trường hợp lắp từ 02 (hai) máy trở lên, hoạt động trên tuyến với khoảng cách giữa hai đầu tuyến không quá 15 km không nhất thiết phải bố trí chức danh máy trưởng.
c) Phương tiện cao tốc có sức chở đến 12 khách bố trí người có chứng chỉ lái phương tiện”;
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 như sau:
“10. Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, có sức chở đến 20 (hai mươi) người.
	Số TT
	Chức danh
	Số lượng

	1
	Thuyền trưởng hạng tư
	1

	
	Tổng cộng
	1


[bookmark: dieu_20]
	7. Sửa đổi Phụ lục II mẫu sổ nhật ký phương tiện như sau:
	“Nhật ký phương tiện trước khi sử dụng, phải được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; hoặc Sở Giao thông vận tải; hoặc Cảng vụ Hàng hải hoặc đại diện Cảng vụ hàng hải; hoặc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực hoặc đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; hoạc Cảng vụ Đường thủy nội địa hoặc đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải đóng dấu treo tại trang bìa và dấu giấy giáp lai tại các trang. Nhật ký phương tiện bao gồm: nhật ký hành trình và nhật ký máy.”.
	Điều 2. Hiệu lực thi hành
[bookmark: dieu_4]	Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 20….
	Điều 3. Tổ chức thực hiện
	Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải;
- Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải;
- Lưu: VT, ATGT (….).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG





Nguyễn Xuân Sang
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86607 /ICPTND-VT-ATGT Ha Noi, ngay A thing J- nam 2022
V/v xin ¥ kién Dy thio Théng tu sir ddi, bd sung
mot 55 diéu cia Thong tr 392019/TT-BGTVT
ngdy 15/10/2019 cita BG truomg Bo GTVT
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- Cée Co s6 dio tao TV-NLPT thiy noi dja; i
- Céc Hiép hoi, doanh nghiép lién quan dén dudng thiiy ndi
dia (theo danh séch kém theo).

Thue hién Quyét dinh sé 386/QD-BGTVT ngay 08/03/2022 ciia Bo Giao
théng vén tai (B6 GTVT) vé viéc diéu chinh, bd sung chuong trinh xdy dung
van bin quy pham phép luat 06 thang diu nim 2022 ctia B GTVT, Cuc Dutng
thiiy ngi dja Viét Nam da xdy dyng Dy thao Thong tu sir ddi, bd sung mot so
diéu ctia Théong tr s6 39/2019/TT-BGTVT ngay 15/10/2019 ciia B GTVT quy

dinh trdch nl cua chi phuong ti¢n, thuyén vién, ngudi 14i phuong tign, dam
nhiém chire danh thuyen vién va dinh bién an toan t5i thiéu trén phuong tién
thiy néi dia.

Dé Dy thio Thong tur duoe hoan thign dam bo kha thi, hidu qua, sat véi
thyc tién hoat dong van tai dung thuy ngi dja, Cuc Puomg thiy noi dia d& nghi
Quy co quan tham gia ¥ kién déi vei: (1) Dy thio Béo cao tong két dénh gid
viée thuc hign Thong tu va (2) Dy théo Thong tu sira ddi, b sung mét sb didu

cia Thong tr s6 39/2019/TT-BGTVT (Ducng dén tai file hd so dw théo:
htgps://bit.ly/3PIP6Q).

_ Van ban gp ¥, dé nghi giri vé Cuc Puomg thiy ndi dia Viét Nam (qua
phéng Vin tai - An toan giao thong, email hungatgt@gmail.com) trude ngay

+ 08/8/2020 dé tong hop hodn thién Dy thao Théng tu.
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hop thuc hién./, .,
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